	    UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
 MÔN TOÁN LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . . 
	Ngày ….  tháng   3  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.....  
	Đề 3
	Giáo viên coi: ………………………GV chấm: ....................................


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

	ĐIỂM:……….....................
Bằng chữ:............................
..............................................
	Nhận xét của GV: …………………………………..................................
………………………………………………………..................................
……………………………………………………….................................


I. TRẮC NGHIỆM:   (4đ)
1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (2đ)          
a. Trung bình cộng của 123, 456 và 4920 là:
                                                    (0,5đ)
	      A. 1830
	      B. 1831
	      C. 1832
	     D. 1833


b. Giá trị của biểu thức 12 x 45 +  12 x 55 là:                                                   (0,5đ)                                                                                                                   
	      A. 120
	     B. 1200
	      C. 12000
	          D. 600


 c.                                                                                                                       (0,5đ)
            B                                         C                        M                       N

                                                                

   A                                           D                      
                                                                          Q                         P          

          
                     AB= 3cm                                           MN= 6cm                                          Hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài BC của hình chữ nhật ABCD:                                                                                                                   A. 18cm                                   B.  12dm                                                  C. 18dm                               D. 12cm     
d. Năm 2017, tổng số tuổi của mẹ và em là 43 tuổi và mẹ hơn em 25 tuổi. Hỏi mẹ sinh năm nào ?                                                                                                                               (0,5đ)                    
	       A. Năm 1982
	      B. Năm 1983
	       C. Năm 1984
	     D. Năm 1985


2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:                                                                            (1đ)
6 tấn 7kg = …………kg                                 3m2 4dm2 = ………. dm2                                                             2 phút 3 giây = ………. giây                            15000 m = ..............km
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm :                                                              (1đ)
a. 624024: (3 x 8) ……. 624024 : 3 x 8         b/ 23 x 75 + 23 x 24 + 23…. ….123 x 100
II. TỰ LUẬN :     (6đ)
1. Đặt tính và tính :      

a/        123 x 408                                                        b/    5901 : 21                               (1đ)                                 
   ...............................                                                .................................

   .............................,..                                               ................................

    ...............................                                               ..................................

    .................................                                              .................................

   .....................................                                           .................................

2. Tìm y :                                                                                                                         (1đ)

a/ y + 34562-1729 = 57890                                            b/ 3045 : y =  15   
     …………………………………….                          …………………….

     ……………………………………                           …………………….

    …………………………………….                           ………………………
3. Một khu vườn hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 205 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 35m. Tính chu vi và diện tích khu vườn đó.                                     (3đ)
Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………                 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………   
4. Có 9080 kg gạo được chia đều vào các bao, mỗi bao đựng 45 kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái bao để đựng hết số gạo đó?                                                                   (1đ)
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………    ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
                          MÔN TOÁN LỚP BỐN

	BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN               Đề 3
	Ngày…..  tháng 3  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM:   (4đ)
1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:        
 (2đ)          
a. Trung bình cộng của 123, 456 và 4920 là:
                                                    (0,5đ)
	      A. 1830
	      B. 1831
	      C. 1832
	     D. 1833


b. Giá trị của biểu thức 12 x 45 + 12 x 55 là:                                                   (0,5)                                                                                                                   
	      A. 120
	     B. 1200
	      C. 12000
	          D. 600


 c.                                                                                                                       (0,5đ)
             B                                         C                        M                       N

                                                                

   A                                           D                      
                                                                          Q                         P          

          
                     AB= 3cm                                           MN= 6cm                                          Hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài BC của hình chữ nhật ABCD:                                                                                                                   A. 18cm                                   B.  12dm                                                  C. 18dm                               D. 12cm
d. Năm 2017, tổng số tuổi của mẹ và em là 43 tuổi và mẹ hơn em 25 tuổi. Hỏi mẹ sinh năm nào ?                                                                                                                               (0,5)                    
	       A. Năm 1982
	      B. Năm 1983
	       C. Năm 1984
	     D. Năm 1985


2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:                                                                            (1đ)
6 tấn 7kg = 6007 kg                                   3m2 4dm2 = 304 dm2                                                             2 phút 3 giây = 123 giây                            15000 m = 15 km
3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:                                                              (1đ)
a. 624024: ( 3 x 8) < 624024 : 3 x 8                   b/ 23 x 75 + 23 x 24 + 23 = 23 x 100
II. TỰ LUẬN :     (6đ)
1. Đặt tính và tính :      
a/        123 x 408                                                        b/    5901 : 21                               (1đ)                                 
                123                                                                    5901  21
                408                                                                    170     281 
                984                                                                        21   
            492                                                                              0                                       
            50184     

2. Tìm y:                                                                                                                         (1đ)
a/ y + 34562-1729 = 57890                                            b/ 3045 : y =  15   
             y + 32833 =  57890                       (0,25)                          y = 3045 : 15      (0,25)
                            y = 57890 – 32833                                             y = 203               (0,25)

                            y = 25057                       (0,25)
3. Một khu vườn hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 205 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 35m. Tính chu vi và diện tích khu vườn đó.                                     (3đ)
Bài giải:
                     Chiều rộng:                                                                 
                                                                                                           205m           (0,5)
                        Chiều dài:                                           35m   
                       Chiều rộng khu vườn là: (205-35) : 2 = 85(m)                               (0,75)
                       Chiều dài khu đất là:   205- 85 = 120(m)                                        (0,75)                                   
                        Chu vi khu đất là: 205 x 2= 410(m)                                                (0,5)
                        Diện tích khu đất: 120 x 85= 10200 (m2)                                       (0,5)
                                                                Đáp số: Chu vi: 410m; Diện tích: 10200 m2
4. Có 9080 kg gạo được chia đều vào các bao, mỗi bao đựng 45 kg. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái bao để đựng hết số gạo đó?                                                                       (1đ)
                 Ta có : 9080 : 45 = 201 (dư 35)                                                           (0,5)
             Vậy 9080 kg gạo được chia đều vào 201 bao, mỗi bao đựng 45kg và còn thừa 35 kg gạo. Vậy cần ít nhất số cái bao để đựng hết số gạo đó là :

                                          201 + 1= 202 (cái)                                                      (0,5)
                                                                         Đáp số : 202 cái bao
	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
                       MÔN TOÁN - LỚP BỐN


	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày…..  tháng  3  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.......  
	Đề 4
	Giáo viên coi: .....................................Giáo viên chấm:…………………


      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

	ĐIỂM:………………….

Bằng chữ:………………..

.........................................
	Nhận xét của GV: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….


Bài 1. Đặt tính rồi tính:
(2đ) 
	65192 +  13407  
........................

........................

........................ 

........................

........................
	82307  -   9654
........................

........................

........................

........................

........................
	406  x  263
........................

........................

........................

........................

........................
	31 628 : 48
........................

........................

........................

........................

........................


Bài 2.
 (2đ)


	   a.   Nối số ở cột A với ý thích hợp ở cột B:
4312

Chia hết cho 3 và 5

3405

Chia hết cho 9

2007

Chia hết cho 2



	   b.   Điền số thích hợp vào chỗ trống:

4005 dm2 = ……… m2 ……….. dm2            [image: image2.png]


 ngày = ……… giờ

	   c.   Hãy vẽ đường cao AH trong hình sau:




Bài 3. Tính bằng 2 cách:









(2đ)  

	    108 : (6 x 3)  =  ………………………...     

                              =  ………………………. .

                              = …………………………   
	      108 : (6 x 3)  =  ………………………………..
                               =  ……………………………......

                               =  ………………………………..

	Bài 4. Lớp 4A và 4B góp được 511 quyển vở tặng cho các bạn vùng bão lụt. Số vở lớp 4A góp được nhiều hơn lớp 4B là 25 quyển vở. Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu quyển vở?    (2đ) 
	


	Bài 5. Tính nhanh:   

(1đ)
6 x 42 – 17 x 6 – 24 x 6      =



       =


       =


Bài 6. Sau ba bài kiểm tra Toán đầu tiên, Bình tính điểm trung bình thì được 6 điểm. Hỏi đến
 bài kiểm tra Toán tiếp theo, Bình phải được bao nhiêu điểm để trung bình điểm kiểm tra của
 cả 4 lần là 7 điểm.

 (1đ)

.......


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
                          MÔN TOÁN LỚP BỐN
BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN               Đề 4
Ngày…..  tháng 3  năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)



Bài 1. Đặt tính rồi tính: (0,5đ/bài)

	65192 +  13407  
65192

13407


78599


	82307  -   9654
82307
 9654

               72653


	406  x  263
263

406

               1578

          1052

          106778
	31 628 : 48
31628    48
             282        658

               428

     44




Bài 2.


	   a.   Nối số ở cột A với ý thích hợp ở cột B : (0,75đ)
4312

Chia hết cho 3 và 5

3405

Chia hết cho 9

2007

Chia hết cho 2


	   b.   Điền số thích hợp vào chỗ trống : (0,75đ)
4005 dm2 = 40 m2 5 dm2            [image: image4.png]


 ngày = 8 giờ

	   c.   Hãy vẽ đường cao AH trong hình sau : (0,5đ)

                                                                        H


	
	
	
	   a.   Nối số ở cột A với ý thích hợp ở cột B :
4312

Chia hết cho 3 và 5

3405

Chia hết cho 9

2007

Chia hết cho 2

   b.   Điền số thích hợp vào chỗ trống :

4005 dm2 = ……… m2 ……….. dm2            [image: image6.png]


 ngày = ……… giờ
   c.   Hãy vẽ đường cao AH trong hình sau :




Bài 3. Tính bằng 2 cách:









(2đ)  

	108 : (6 x 3)  =  108 : 18   (0,5đ)

                     =  6               (0,5đ)

                     
	 108 : (6 x 3)  =  108 : 6 : 3                   (0,5đ)
                       =  18 : 3                          (0,25đ) 

                       =  6                                 (0,25đ)

	Bài 4. Lớp 4A và 4B góp được 511 quyển vở tặng cho các bạn vùng bão lụt. Số vở lớp 4A góp được nhiều hơn lớp 4B là 25 quyển vở. Hỏi mỗi lớp góp được bao nhiêu quyển vở?    (2đ)
	Bài giải

Ta có sơ đồ:



Lớp 4A


Lớp 4B

Lớp 4B góp được số quyển vở là:

(511 - 25) : 2 = 243 (quyển) (0,75đ)
Lớp 4B góp được số quyển vở là:

511 – 243 = 268 (quyển) (0,75đ)
                                   Đáp số: Lớp 4A : 243 quyển vở

                                                Lớp 4B : 268 quyển vở

* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm bước giải đó.

* Thiếu hoặc sai đáp số, sai đơn vị - 0,25 điểm

	Bài 5. Tính nhanh :   



6 x 42 – 17 x 6 – 24 x 6  = 6 x (42 – 17 – 24)   (0,5đ)


    = 6 x 1    
(0,25đ)

    = 6
(0,25đ)

Bài 6. Sau ba bài kiểm tra Toán đầu tiên, Bình tính điểm trung bình thì được 6 điểm. Hỏi đến bài kiểm tra Toán tiếp theo, Bình phải được bao nhiêu điểm để trung bình điểm kiểm tra của cả 4 lần là 7 điểm.
                                                                   Bài giải:
Tổng số điểm Bình đạt được sau 3 bài kiểm tra Toán đầu tiên là :

6 x 3 = 18 (điểm) (0,25đ)

Tổng số điểm Bình phải đạt được để trung bình điểm kiểm tra của cả 4 bài là 7 điểm là :

7 x 4 = 28 (điểm) (0,25đ)

Số điểm Bình phải đạt được trong bài kiểm tra Toán tiếp theo là :

28 – 18 = 10 (điểm) (0,5đ)


Đáp số : 10 điểm

* Lời giải + phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm bước giải đó.

* Thiếu hoặc sai đáp số, sai đơn vị - 0,25 điểm





	  UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
         TIẾNG VIỆT (Phần đọc- hiểu) - LỚP BỐN

Họ và tên: …………………………………….. 
Ngày…..  tháng 3  năm 2020
Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
Lớp Bốn/…    STT..

Đề 3
Giáo viên coi :................................. Giáo viên chấm :............................

ĐIỂM:……….....................
ĐH:...........   ĐT: ................
Bằng chữ:............................
Nhận xét của GV: ……………………………………………………………

……………………………………………………….......................................

……………………………………………………….......................................



	Bài:  Người tìm đường lên các vì sao

     Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được ?”

     Để tìm điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần.

     Có người bạn hỏi:

· Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế?

Xi-ôn-cốp-xki cười:

· Có gì đâu, mình chỉ tiết kiệm thôi.

Đúng là quanh năm ông chỉ ăn bánh mì suông. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế khí cầu bay bằng kim loại. Sa hoàng chưa tin nên không ủng hộ. Không nản chí, ông tiếp tục đi sâu vào lí thuyết bay trong không gian. Được gợi ý từ chiếc pháo thăng thiên, sau này ông đã thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng, trở thành một phương tiện bay tới các vì sao.

Hơn bốn mươi năm khổ công nghiên cứu, tìm tòi, Xi-ôn-cốp-xki đã thực hiện được điều ông hằng tâm niệm: “Các vì sao không phải để tôn thờ mà để chinh phục.” 

Theo LÊ NGUYÊN LONG - PHẠM NGỌC TOÀN

Học sinh tự đọc bài Người tìm đường lên các vì sao rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1. Để thực hiện mơ ước của mình, Xi-ôn-cốp-xki đã làm gì ?                                   (0,5đ)                                                            

a. Ông sống rất kham khổ, chỉ ăn bánh mì suông.



          b. Ông không nản chí khi sa hoàng không ủng hộ phát minh.


c. Ông đã kiên trì nghiên cứu, thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng.




          d. Tất cả các phương án trên đều đúng.


2. Qua nhiều lần thí nghiệm Xi-ôn-cốp-xki đã tìm ra cái gì ?                                   (0,5đ)                                                                                                                                                              

          a. Thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng.                         

          b. Tìm ra cách chế khí cầu bay bằng nhựa cứng.  

          c. Tìm ra cách chế khí cầu bay bằng kim loại.  

          d. Cả a và c đều đúng.           

3. Xi-ôn-cốp-xki hằng tâm niệm điều gì ?                                                                      (1đ)
          a. Các vì sao không phải để chinh phục mà là để tôn thờ.

          b. Các vì sao không phải để tôn thờ mà là để chinh phục.

          c. Các vì sao không phải để ngắm mà là để chinh phục.

          d. Các vì sao là để tôn thờ.

                                                                

4. Nội dung của bài:                                                                                                         (1đ)
          a. Phát minh vĩ đại của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki.

          b. Mơ ước của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki.

          c. Cách chế tạo khí cầu bay bằng kim loại và tên lửa nhiều tầng.

          d. Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ khổ công nghiên cứu, kiên trì bền           
              bỉ  suốt 40 năm đã thực hiện thành công mơ ước lên các vì sao.

5. Em học được điều gì qua cách làm việc của nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki  ?           (1đ)                                                                                                                                                                                  
……………………………………………………………………………………………….

………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?                                                              (1đ)                                          
           a. Làm việc liên tục, bền bỉ.
          

           b. Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.
                       

           c. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi

               bước trước mọi khó khăn.

           d. Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.

7. Câu Vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy ? được dùng làm gì ? Đặt 1 câu hỏi thể hiện yêu cầu, mong muốn.
                                                                                       (1đ)                                                                                                              
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Gạch dưới các động từ trong câu sau:                                                                       (1đ)                                                                                                   
        Để chữa bệnh cho một bạn hàng xóm, Tin-tin và Mi-tin tới Vương quốc Tương Lai và trò chuyện với những người bạn sắp ra đời.

   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3- NĂM HỌC 2019-2020

TIẾNG VIỆT (Phần đọc- hiểu) - LỚP BỐN
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM -  ĐỀ 3
Ngày..... tháng 3  năm 2020
Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
         Học sinh tự đọc bài Người tìm đường lên các vì sao rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1. Để thực hiện mơ ước của mình, Xi-ôn-cốp-xki đã làm gì ?                                   (0,5đ)                                                            

a. Ông sống rất kham khổ, chỉ ăn bánh mì suông.



          b. Ông không nản chí khi sa hoàng không ủng hộ phát minh.


c. Ông đã kiên trì nghiên cứu, thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng.




          d. Tất cả các phương án trên đều đúng.


2. Qua nhiều lần thí nghiệm Xi-ôn-cốp-xki đã tìm ra cái gì ?                                   (0,5đ)                                                                                                                                                              

          a. Thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng.                         

          b. Tìm ra cách chế khí cầu bay bằng nhựa cứng.  

          c. Tìm ra cách chế khí cầu bay bằng kim loại.  

          d. Cả a và c đều đúng.           

3. Xi-ôn-cốp-xki hằng tâm niệm điều gì ?                                                                      (1đ)
          a. Các vì sao không phải để chinh phục mà là để tôn thờ.

          b. Các vì sao không phải để tôn thờ mà là để chinh phục.

          c. Các vì sao không phải để ngắm mà là để chinh phục.

          d. Các vì sao là để tôn thờ.

                                                                

4. Nội dung của bài:                                                                                                         (1đ)
          a. Phát minh vĩ đại của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki.

          b. Mơ ước của nhà khoa học Xi-ôn-cốp-xki.

          c. Cách chế tạo khí cầu bay bằng kim loại và tên lửa nhiều tầng.

          d. Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ khổ công nghiên cứu, kiên trì bền           

              bỉ suốt 40 năm đã thực hiện thành công mơ ước lên các vì sao.

5. Em học được điều gì qua cách làm việc của nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki  ?           (1đ)                                                                                                                                                                                  
- Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại, toàn tâm, toàn ý, quyết tâm…

                       (Trả lời đúng 1 ý được 0,5đ; đúng 2 ý được 1đ)

6. Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?                                                              (1đ)                                          
           a. Làm việc liên tục, bền bỉ.
          

           b. Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.
                       

           c. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi

               bước trước mọi khó khăn.

           d. Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.

7. Câu Vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy ? được dùng làm gì ? Đặt 1 câu hỏi thể hiện yêu cầu, mong muốn.
                                                                                       (1đ)                                                                                                              
-  Câu Vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy ? được dùng để thể hiện ý chê trách.

- Bạn có thể cho mình mượn quyển sách này được không ?........

(Trả lời đúng được 0,5đ;  Đặt câu đúng được 0,5đ

 Đầu câu không viết hoa, cuối câu không ghi dấu chấm hỏi – 0,25đ)                                                                            
8. Gạch dưới các động từ trong câu sau:                                                                       (1đ)                                                                                                   
        Để chữa bệnh cho một bạn hàng xóm, Tin-tin và Mi-tin tới Vương quốc Tương Lai và trò chuyện với những người bạn sắp ra đời.

(Trả lời đúng mỗi động từ được 0,25đ)



	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
   TIẾNG VIỆT (Phần đọc đọc-hiểu) - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . STT. . . . 
	Ngày …  tháng 3  năm 2020
Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.......  
	 Đề 4
	Giáo viên coi và chấm : ............................................................................


      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	ĐIỂM:…..………………..ĐH:………...ĐT:...............

Bằng chữ:............................
..............................................
	Nhận xét của GV: ………………………………….............................................

……………………………………………………….............................................

……………………………………………………….............................................




I. TẬP ĐỌC:                              
  Ông Trạng thả diều
Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.
Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.
Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ, còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.

Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam ta.
                                                                            Theo Trinh Đường

Học sinh đọc bài “Ông Trạng thả diều” và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời là đúng nhất.


Câu 1.  Ông Trạng thả diều được nhắc đến trong bài là ai?                                       (0.5đ)                                                                                                                                                                            
a. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
b. Nguyễn Hiền.
c. Trần Quốc Toản.
d. Lê Quý Đôn.
Câu 2. Lên sáu tuổi, chú bé đi học, thầy phải kinh ngạc vì:                                          (0.5đ)                                                                                                                                                                            
a. Chú học đến đâu hiểu ngay đến đó.
b. Chú có trí nhớ lạ thường.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
d. Cả hai ý trên đều sai.

Câu 3. Chú bé Nguyễn Hiền được gọi là ông trạng thả diều vì:                                     (1 đ)                                                                          
a. Chú đỗ Trạng nguyên khi mới mười ba tuổi.

b. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam ta.

c. Chú đỗ Trạng nguyên khi còn rất nhỏ tuổi, ở tuổi đó chú vẫn còn ham thả diều.

d. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 4. Nguyễn hiền ham học và chịu khó như thế nào?                                                  (2.0 đ)
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Câu 5.  Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu sau:                                                   (1.0 đ)                                                                                                                                                                                                                                                              
          Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:
             - Trước khi phát thóc giống ta đã cho luộc kĩ rồi…                                          
a. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
b. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói trực tiếp của nhân vật.
c. Đánh dấu từ ngữ với ý nghĩa đặc biệt.
d. Giải thích cho bộ phận đứng trước.
Câu 6.  Câu hỏi sau được dùng với mục đích gi?                                                            (1.0 đ)              

             Mụ dì ghẻ bảo: “Mày mà cũng đòi đi dự tiệc à?”                                                                                                                                                               
a. Khen.
b. Chê.
c. Khẳng định.

d. Yêu cầu, đề nghị.
Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân:
(1.0 đ)  
Bác Hồ quyết định ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay trắng.   

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

	   UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020

 MÔN TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) - LỚP BỐN

	BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN      Đề 4
	Ngày .....tháng  3  năm 2020

Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1.  Ông Trạng thả diều được nhắc đến trong bài là ai?                                       (0.5đ)                                                                                                                                                                            
a. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
b. Nguyễn Hiền.
c. Trần Quốc Toản.
d. Lê Quý Đôn.
Câu 2. Lên sáu tuổi, chú bé đi học, thầy phải kinh ngạc vì:                                          (0.5đ)                                                                                                                                                                            
a. Chú học đến đâu hiểu ngay đến đó.
b. Chú có trí nhớ lạ thường.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
d. Cả hai ý trên đều sai.

Câu 3. Chú bé Nguyễn Hiền được gọi là ông trạng thả diều vì:                                     (1 đ)                                                                          
a. Chú đỗ Trạng nguyên khi mới mười ba tuổi.

b. Đó là Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam ta.

c. Chú đỗ Trạng nguyên khi còn rất nhỏ tuổi, ở tuổi đó chú vẫn còn ham thả diều.

d. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 4. Nguyễn hiền ham học và chịu khó như thế nào?                                                  (2 đ)
      Ban ngày, vừa đi chăn trâu, vừa đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ./ Tối đến, mượn vở bạn về học./ Chú dùng ngón tay hay mảnh gạch vỡ học trên lưng trâu, nền cát, thả đom đóm vào trong vỏ trứng làm đèn./ Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. (0.5đ/1 ý)
Câu 5.  Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong câu sau:                                               (1.0 đ)                                                                                                                                                                                                                                                              
          Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:
             - Trước khi phát thóc giống ta đã cho luộc kĩ rồi…                                          
a. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
b. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.
c. Đánh dấu từ ngữ với ý nghĩa đặc biệt.
d. Giải thích cho bộ phận đứng trước.
Câu 6.  Câu hỏi sau được dùng với mục đích gi?                                                            (1.0 đ)              

             Mụ dì ghẻ bảo: “Mày mà cũng đòi đi dự tiệc à?”                                                                                                                                                               
a. Khen.
b. Chê.
c. Khẳng định.

d. Yêu cầu, đề nghị.
Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân:
(1.0 đ)  
Ai quyết định ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay trắng?   

              Sai từ nghi vấn : trừ 1đ

              Thiếu dấu ?: trừ 0,5đ

	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày … tháng 3 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/.......  STT…...
	 Đề 3
	Giáo viên coi: ...................................................................................
Giáo viên chấm: ...............................................................................


      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………
	ĐIỂM:…………………..
Bằng chữ:……………….

...........................................

	Nhận xét của GV: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..


I. CHÍNH TẢ (nghe viết):  3 điểm                          Thời gian viết: 15 phút



Đề bài:    Người chiến sĩ giàu nghị lực (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang116)

 “PH đọc cho con viết nhé!”

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN:  (7 điểm)                                               Thời gian: 35 phút
                Đề bài: Tuổi thơ ai cũng có những đồ chơi yêu thích đã từng gắn bó với mình như một người bạn. Em hãy tả lại chú gấu bông bố tặng trong ngày sinh nhật của mình.




Bài làm:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Ngày…..  tháng 3 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

	Lớp Bốn/......STT…..  
	   Đề 4
	Giáo viên coi: ............................................... ………………………
Giáo viên chấm: ............................................... ……………….. …


          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……
	ĐIỂM:……………………
Bằng chữ:………………..
............................................

	Nhận xét của GV: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….


I. CHÍNH TẢ (nghe viết):  3 điểm                                           Thời gian viết: 15 phút

Đề bài:    Chiếc áo búp bê (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang135)

                                              “PH đọc cho con viết nhé!”

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. TẬP LÀM VĂN: (6 điểm)                                                          Thời gian: 35 phút
                Đề bài:  Cây bút mực hay cây bút chì là những đồ vật từng gắn bó thân thiết với em trong học tập. Em hãy tả lại một trong hai đồ dùng học tập mà em thích. (theo yêu cầu) 

Bài làm:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020
TIẾNG VIỆT (Phần viết) - LỚP BỐN

	ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 3
	Ngày ….  tháng 3 năm 2020
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Chính tả:  (3 điểm)
Đề bài:    Người chiến sĩ giàu nghị lực (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang116
- Viết đúng, đầy đủ, sạch sẽ toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 3 điểm.

- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ: 0,25 điểm
- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ: 0,25 điểm

     Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn, … bị trừ 0,25 điểm toàn bài
    II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm)
          Đề bài: Tuổi thơ ai cũng có những đồ chơi yêu thích đã từng gắn bó với mình như một người bạn. Em hãy tả lại chú gấu bông bố tặng trong ngày sinh nhật của mình.
A. Về kiến thức: HS viết được bài văn miêu tả một đồ chơi có bố cục đủ 3 phần (4 điểm)
a/ Mở bài: Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp đồ chơi được tả. Em có được đồ chơi đó trong trường hợp nào.

b/ Thân bài:

· Tả bao quát đồ chơi: hình dáng, kích thước, chất liệu, …
· Tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật.
  c/ Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về đồ chơi; hoặc bộc lộ tình cảm gắn bó của em với đồ chơi; cách bảo quản đồ chơi.
2.Về kĩ năng: (3 điểm)
- Viết được bài văn miêu tả đồ chơi.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, biết sử dụng những hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả.  

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
* Biểu điểm: 

- Điểm 7: Viết được bài văn thể hiện đầy đủ các yêu cầu. Biết kết hợp các giác quan để tả. Sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả. Ý câu diễn đạt suôn sẻ, đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Điểm 6: Viết được bài văn thể hiện các yêu cầu. Ý câu diễn đạt rõ, ít mắc lỗi.

- Điểm 4-5:Viết được bài văn thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu. diễn đạt đôi chỗ còn lúng túng, mắc 2,3 lỗi.

- Điểm 2-3: Bài viết sơ sài, đôi chỗ còn gượng ép. Diễn đạt kém.

- Điểm 0-1: Viết lạc đề hoặc bỏ hoàn toàn giấy trắng.

·       Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên tuỳ nội dung bài viết của học sinh để cho điểm sát hợp.

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ;

9 - 10 lỗi: trừ 1đ
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I. Chính tả:  (3 điểm)
Đề bài:    Chiếc áo búp bê (Sách Tiếng Việt 4, tập I, trang135)

- Viết đúng, đầy đủ, sạch sẽ toàn bài chính tả theo yêu cầu cho 3 điểm.

- Viết thiếu, sót mỗi tiếng trừ: 0,25 điểm
- Viết sai chính tả, mỗi lỗi trừ: 0,25 điểm

     Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn, … bị trừ 0,25 điểm toàn bài
    II. TẬP LÀM VĂN: (7 điểm)
           Đề bài: Cây bút mực hay cây bút chì là những đồ vật từng gắn bó thân thiết với em trong học tập. Em hãy tả lại một trong hai đồ dùng học tập mà em thích. (theo yêu cầu)
 A. Về kiến thức: HS viết được bài văn miêu tả một đồ dùng học tập có bố cục đủ 3 phần (4 điểm)
a/ Mở bài: Giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp cái bút được tả. Em có được cái bút đó trong trường hợp nào.

b/ Thân bài:

· Tả bao quát đồ dùng học tập: hình dáng, kích thước, chất liệu, …
· Tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật.
  c/ Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về đồ dùng học tập; hoặc bộc lộ tình cảm gắn bó của em với cây bút; cách bảo quản bút.
2.Về kĩ năng: (3 điểm)
- Viết được bài văn miêu tả cái bút.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, biết sử dụng những hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả.  

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
* Biểu điểm: 

- Điểm 7: Viết được bài văn thể hiện đầy đủ các yêu cầu. Biết kết hợp các giác quan để tả. Sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa khi miêu tả. Ý câu diễn đạt suôn sẻ, đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Điểm 6: Viết được bài văn thể hiện các yêu cầu. Ý câu diễn đạt rõ, ít mắc lỗi.

- Điểm 4-5:Viết được bài văn thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu. diễn đạt đôi chỗ còn lúng túng, mắc 2,3 lỗi.

- Điểm 2-3: Bài viết sơ sài, đôi chỗ còn gượng ép. Diễn đạt kém.

- Điểm 0-1: Viết lạc đề hoặc bỏ hoàn toàn giấy trắng.

·       Lưu ý: 

- Nếu chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

- Nếu có hạn chế, giáo viên (PH) tuỳ nội dung bài viết của học sinh để cho điểm sát hợp.

- Sai chính tả: 1 lỗi: không trừ; 2 - 3 lỗi: trừ 0,25đ; 4 - 5 lỗi: trừ 0,5đ; 6 - 8 lỗi: trừ 0,75đ;

9 - 10 lỗi: trừ 1đ
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